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 SỰ CẦN THIẾT ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

                               .

I. ĐẶT VẤN ĐỀ      
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, con đường cơ bản để nâng cao chất lượng đào tạo ở trường đại học là đổi mới phương pháp dạy học. Tuy nhiên, phương pháp giáo dục đại học ở nước ta hiện nay đang còn nhiều hạn chế bởi việc hình thành kỹ năng xã hội và việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trong giáo dục hội nhập chưa được định hình một cách cụ thể. Khoa học về lí luận dạy học qua thực tiễn giảng dạy đã từng bước thực hiện đổi mới đáng kể, cả về nội dung và phương pháp. Nhờ vậy mà kết quả của ngành khoa học này đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo chung của cả nước; góp phần bồi dưỡng cho nhiều thế hệ sinh viên củng cố ý thức và nâng cao tình cảm, thái độ đúng đắn đối với cuộc sống.

Đã có một thời kì khá dài, giáo dục (nói cụ thể hơn là dạy học) đơn thuần là truyền đạt một chiều, người học là tiếp nhận mà không đặt vấn đề gì. Cơ chế này đã làm tê liệt tư duy sáng tạo của cả người dạy lẫn người học. Mục tiêu của nhà trường là phải trang bị cho người học một vốn tri thức cơ bản cộng với một năng lực tự chủ để tìm kiếm những tri thức mới cần thiết trong suốt cuộc đời.

Do vậy, vấn đề chúng ta cần cấp bách giải quyết hiện nay trong dạy học là trả lời được các câu hỏi: những phương pháp dạy học nào có thể bồi dưỡng năng lực tìm kiếm và sáng tạo cho người học? Tìm đâu ra phương pháp đó? Thiết nghĩ, phương pháp đó có và chỉ có ở những người trực tiếp giảng dạy và quản lí quá trình giảng dạy tận tụy, giàu lương tâm; ở những nhà giáo dục, nhà khoa học tâm huyết.

Xã hội hiện đại cần những con người có cá tính, biết giao tiếp và hợp tác, có tư duy cởi mở với cái mới, thích dấn thân, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm, không ngại trả giá để có những thành công lớn, và nhất là phải có đầu óc sáng tạo - yếu tố then chốt thúc đẩy xã hội tiến lên trong kỷ nguyên mới.

Thực trạng dạy và học nói chung trong thời gian qua và hiện nay vẫn còn bộc lộ không ít những vấn đề đáng trăn trở. Đó là những vấn đề về nội dung, chương trình; vấn đề về người dạy, người học và đặc biệt là vấn đề về cải tiến phương pháp dạy - học trong điều kiện hội nhập.

Chúng ta đều biết rằng dạy học lý luận chính trị hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản như: sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chặt chẽ của các cấp của Đảng và nhà nước; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới; truyền thống hiếu học và cách mạng của thế hệ trẻ; cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng khang trang, hiện đại… còn có những khó khăn khách quan và chủ quan: sau sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực Liên Xô - Đông Âu đã tác động không nhỏ tới nhận thức, tình cảm và niềm tin về lý tưởng xã hội chủ nghĩa – cộng sản chủ nghĩa của cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, học sinh sinh viên, làm cho việc dạy học lý luận chính trị có khoảng cách rất xa giữa lý luận và thực tiễn; thực trạng kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay cũng tác động tới người học cả mặt tích cực và  tiêu cực cụ thể như sau:
- Tình trạng suy giảm kinh tế, học xong có bộ phận khó xin việc làm, hoặc có việc làm nhưng trái ngành nghề, thu nhập thấp.

- Tham nhũng và tệ nạn xã hội phát triển, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.

- Bản thân các môn lý luận chính trị có nhiều khái niệm trừu tượng mà sinh viên khó hiểu, khó nhớ và khó vận dụng, nếu quá trình giảng dạy lại không mạnh dạn đổi mới, rơi vào sách vở, giáo điều, xa rời thực tiễn thì sinh viên chán học là điều dễ hiểu. Mặt khác nếu động cơ, thái độ học tập của sinh viên lệch lạc, đi học không chuyên cần, đến lớp không chú ý nghe giảng, phân tán, tản mạn làm việc riêng, về nhà lười đọc sách, lười suy nghĩ, khi thi quay cóp, sử dụng tài liệu, học xong không biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống….

Để nâng cao chất lượng dạy - học nói chung, trong đó có các môn lý luận chính trị, tiếp tục cải tiến cách dạy, cách học là một trong những vấn đề khoa học vừa mang tính cấp thiết lại vừa có tính chiến lược lâu dài.
II. VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

Việc đổi mới dạy học lý luận chính trị là một quá trình gắn liền với sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước của Đảng và nhân dân ta. Thông qua các kỳ Đại hội Đảng, các bài học kinh nghiệm, các tổng kết lý luận - thực tiễn, Đảng ta đã rút ra những vấn đề lý luận mới và chỉ đạo quá trình đổi mới dạy học lý luận chính trị: đổi mới giáo trình; đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ dạy học; đổi mới cách dạy, cách học, đổi mới cách thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện của sinh viên. 
Nghị quyết 29 của hội nghị Trung ương VIII đã chỉ rõ sự cần thiết phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 94 -KL/TW (ngày 28 - 03 - 2014) về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bộ giáo dục và đào tạo đã có kế hoạch năm 2015 sẽ ban hành giáo trình mới về các môn lý luận chính trị nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 và Kết luận 94 của Ban bí thư. Thực chất của việc đổi mới dạy học lý luận chính trị là làm cho quá trình dạy học thật sự trở nên hấp dẫn, hiệu quả và thiết thực.

 Để quá trình dạy và học các môn lý luận chính trị trở nên hấp dẫn và đánh thức hứng thú của sinh viên yêu cầu giảng viên phải vừa nắm vững nội dung lý luận, vừa am hiểu thực tiễn, biết kết hợp lý luận với thực tiễn, không máy móc, giáo điều, khô cứng. Sử dụng các phương pháp giảng dạy phải sinh động, mềm dẻo, phong phú và phù hợp với sinh viên; tạo được hứng thú và truyền cảm hứng và trách nhiệm cho người học, làm cho sinh viên không chỉ thích thú nghe thầy cô giảng bài mà thích thú nghiên cứu tìm tòi môn học theo hướng dẫn của giảng viên. Sự thuyết trình của giảng viên chỉ có tính chất hấp dẫn và sáng tạo khi những kiến thức thu thập được của nhân loại biến thành trí tuệ, tình cảm, niềm tin của mình và nghệ thuật truyền cảm những nguyên lý, lý luận, những số liệu thống kê, những ví dụ minh họa vốn khô cứng do thời gian và không gian trở nên sinh động “nhảy nhót” trên bục giảng, thuyết phục người nghe cả về nhận thức, tình cảm và niềm tin.

Tính hiệu quả và thiết thực trong dạy học lý luận chính trị được đánh giá bằng sự chuyển biến về nhận thức, tình cảm, tư tưởng, nhân cách và năng lực tư duy của người học. Sau mỗi khái niệm, nguyên lý, quy luật được giảng viên thuyết trình, chúng ta phải hỏi sinh viên có hiểu không, có nhớ không và có vận dụng được không. Nếu người học thông minh và ham học, họ sẽ học một biết mười, ngược lại học đối phó, học qua môn, học mười chưa hẳn đã đọng lại được một. Muốn dạy học có hiệu quả thiết thực chúng ta phải gắn lý luận với thực tiễn của xã hội và người học, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Người thầy không bao cấp kiến thức cho người học mà người thầy gợi mở để người học tự tìm lấy con đường tới chân lý, tự hoàn thiện mình trở thành người có tư duy độc lập sáng tạo.

2.1. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, hiện đại

Thuật ngữ “phương pháp” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “methodos” nguyên văn là con đường đi tới một cái gì đó; hay cách thức đạt tới mục đích. Phương pháp dạy học nói chung, bao gồm: phương pháp dạy và phương pháp học.
Phương pháp dạy là cách thức hoạt động của giảng viên, truyền đạt cho sinh viên nội dung trí dục và tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức và thực tiễn của sinh viên nhằm đạt được mục đích dạy học.

Phương pháp học là cách thức hoạt động của sinh viên dưới sự chỉ đạo sư phạm của giảng viên. Đây là hoạt động tự giác, tích cực, tự lực, tiếp thu (lĩnh hội) nội dung trí dục và tự tổ chức, tự điều khiển quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân nhằm đạt được mục đích dạy học.

 Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, hiện đại nói chung hiện nay là một tất yếu khách quan. Bởi lẽ, trước tình hình thông tin bùng nổ cả về khối lượng và chất lượng, cả về tốc độ và phạm vi, lĩnh vực như hiện nay, cách dạy học cũ (trong thời gian gần đây và hiện nay) khó đạt được mục tiêu đào tạo con người có bản lĩnh để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải chú trọng đúng mức, thậm chí phải đặt lên hàng đầu vấn đề đào tạo con người theo hướng biết đặt và giải quyết vấn đề trong điều kiện khoa học công nghệ đang phát triển như vũ bão.

Có hai xu hướng đổi mới phương pháp dạy học đại học hiện nay theo hướng tích cực, hiện đại:

Một là: đổi mới phương pháp dạy học theo hướng “đặt và giải quyết vấn đề”. Với xu hướng này, sinh viên được đặt trước một hệ thống những vấn đề nhận thức có chứa đựng mâu thuẫn giữa cái cho và cái tìm; sinh viên được đưa vào tình huống có vấn đề để kích thích họ hứng khởi, tự giác giải quyết những vấn đề đó. Từ đó giúp họ lĩnh hội tri thức một cách tự giác, tích cực, đồng thời phát triển kĩ năng một cách tự lực và sáng tạo.
Ví dụ: Dạy phần “Học thuyết giá trị và học thuyết giá trị thặng dư” chúng ta nêu ra những vấn đề cơ bản sau đây:
· Đặt vấn đề vào bài: Trong thực tế, một số người sản xuất ra sản phẩm chỉ đủ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong gia đình, hình thức sản xuất này gọi là hình thức sản xuất tự nhiên. Ngược lại, người sản xuất ra sản phẩm để bán hoặc để trao đổi, hình thức sản xuất này gọi là sản xuất hàng hóa. Vậy, sản xuất hàng hóa là gì? (là sx ra sp để bán.).Và hàng hóa là gì?
Từ khái niệm trên, Gv đặt vấn đề: Những đk nào dẫn đến việc mua, bán sp của người lao động? (Khi xã hội có sự phân công lao động). Vậy phân công lao động XH là gì? ( Định nghĩa và chốt lại: PCLĐ XH gắn liền với chuyên môn hóa SX…)
Cho HS phát biểu: PCLĐ XH tồn tại trong những XH nào?( CHNL,PK,TBCN và XHCN).

Đặt vấn đề:  Tại sao vào cuối chế độ CSNT đã có sự phân công LĐXH nhưng chưa có SXHH và nền SXHH ra đời cần phải có ĐK nào nửa? (có sự tư hữu).
GV có thể đúc kết bằng cách đặt vấn đề để HS kết luận: Vậy, SXHH có từ bao giờ? Phát triển như thế nào? Khi nào không còn nửa?
Đặt vấn đề: Bên cạnh những đặc trưng và ưu thế(…) thì SXHH còn có những khuyết tật (…). Vậy SXHH ở nước ta đã thực sự phát huy được những ưu thế và hạn chế được các khuyết tật chưa? Phải làm gì để phát triển kinh tế HH ở nước ta hiện nay?

Một vật phẩm muốn trở thành HH chúng ta phải xem xết các yếu tố sau: Hai thuộc tính của HH.
Đặt vấn đề: bất kỳ ai khi đi mua một vật phẩm nào đó về, vật phẩm ấy phải thỏa mãm nhu cầu cho bản thân. Nếu một vật phẩm mua về mà không sử dụng được sẽ không ai mua cả. vật phẩm làm ra mà không bán được thì chưa phải là hàng hóa(theo định nghĩa). Vì vậy một vật phẩm muốn trở thành HH phải có thuộc tính gì? (giá trị sử dụng- GTSD). Vậy, cái gì quyết định HH có giá trị sử dụng? Giá trị sử dụng của hàng hóa cho ai? Nó là phạm trù lịch sử hay vĩnh viễn?
Giáo viên giảng sâu thêm: GTSD của HH không chỉ thể hiện ở tính có ích , cần thiết cho nhu cầu của con người mà còn là chất lượng HH đó. Thực tế, trong XH hiện nay có những SP vẫn có giá trị sử dụng vẫn không bán được, vì do chất lượng SP đó không tốt bằng SP cùng loại.

Đặt vấn đề tiếp cho HS suy nghĩ để tìm ra thuộc tính thứ 2 của HH: một vật phẩm muốn trở thành HH phải thỏa mãm nhu cầu nào đó của con người. Trong thực tế có những loại rất cần thiết đối với con người và nếu thiếu nó con người sẽ chết. Thí dụ: Không khí, ánh sáng,…những thứ này có phải là HH không?( không, vì nó không do ai làm ra).
Đặt vấn đề tiếp: vậy một vật phẩm muốn trở thành HH phải có thuộc tính gì? (phải do con người làm ra, con người phải hao phí một SLĐ nhất định hay nói cách khác VP phải có giá trị). 
GV kết luận:Vậy giá trị HH là gì? (Là lao động XH của người SX HH kết tinh trong HH đó). Để hiểu rõ hơn Giá trị HH, chúng ta đi từ giá trị trao đổi:
Căn cứ vào thời gian hao phí sức LĐ để làm ra 1 cái bút= thời gian hao phí sức LĐ để làm ra 1 quyển vở. Căn cứ vào đâu để định ra giá trị trao đổi của HH? Nếu gạt bỏ GTSD, mọi HH đều là SP của LĐ. ( Thực chất của trao đổi HH với nhau là trao đổi cái gì? –giá trị và giá trị trao đổi của HH do giá trị từng loại HH quyết định)… 

KL: Như vậy đã là HH phải có 2 thuộc tính. Vậy trong nền Sx HH: Tại sao phải tăng GTSD, muốn tăng GTSD phải làm gì? Tại sao muốn giảm giá trị, muốn giảm giá trị phải làm gì?
Đặt vấn đề tiếp: Trong thời kỳ đầu, khi chưa có tiền người ta trao đổi trực tiếp hàng lấy hàng: H-H; khi tiền ra đời, trao đổi hàng hóa lấy tiền làm trung gian: H-T-H. Vậy, Tiền là gì? Tiền ra đời khi nào? Bản chất của tiền là gì? Tiền có mấy chức năng?....
Phương pháp dạy học theo xu thế “đặt và giải quyết vấn đề” có những đặc trưng cơ bản sau:

- Chứa đựng mâu thuẫn cần giải quyết, tháo gỡ.

- Bao gồm nhiều hình thức, tổ chức đa dạng khác như: làm việc theo nhóm, tranh luận, động não…

- Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên: biết khoanh vùng vấn đề, xác định nguồn gốc làm nảy sinh vấn đề, biết gắn bó các vấn đề khi xử lí, biết nghĩ ra chiến lược giải quyết vấn đề thích hợp…

Hai là, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy hiệu quả của việc áp dụng công nghệ dạy học hiện đại. Xu hướng này đòi hỏi: Trước nhất, sinh viên phải có một tỷ trọng tự học cao. Thứ đến, các phương tiện và công nghệ hiện đại phải được tăng cường áp dụng trong giảng dạy và học tập một cách hợp lý để tiết kiệm thời gian, giảm nhẹ cường độ lao động dạy học; gây hứng thú học tập cho sinh viên.

Cả hai xu hướng đòi hỏi không ít sự điều khiển thông minh, linh hoạt của người Thầy. Đổi mới phương dạy học ở trường đại học theo hướng tích cực, hiện đại đòi hỏi một số yêu cầu mang tính đặc thù như: 

Một là, đổi mới nhưng không được coi nhẹ hoặc làm mờ đi mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của môn học.

Hai là, do những quy định mang tính đặc thù của bộ môn, thực hiện quá trình đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, hiện đại phải chú trọng đúng mức, thậm chí phải đặt lên hàng đầu các vấn đề: tổng kết kinh nghiệm những vấn đề đang cần tiếp tục được nghiên cứu; sử dụng tối ưu cơ sở vật chất và các phương tiện dạy học hiện đại.

Ba là, đối với những quan điểm “lạ” của sinh viên có tính đột phá xây dựng, thậm chí có điểm khác biệt với một số quan điểm truyền thống…, giảng viên nên cẩn trọng xem xét để có những phân tích, đánh giá khách quan, từ đó tiếp tục đào sâu mang tính thuyết phục cao, tránh cực đoan. Thực tế cho thấy: sự hoài nghi thì bao giờ cũng cần phải được nuôi dưỡng. Bước khởi đầu tốt đẹp nhất ở mỗi sinh viên là khi bạn trẻ đó lần đầu tiên dám phát biểu: "Thưa thầy, (cô) em không nghĩ như thế, em nghĩ …". Bởi lẽ khoa học có rất nhiều điều chưa phát hiện và rất cần sự tò mò của tất cả những ai thực lòng muốn tìm hiểu nó.
Nhân tố quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn chính trị là đội ngũ giáo viên dạy Giáo dục chính trị.
         Giáo viên phải nhận thức đúng đắn việc đổi mới phương pháp dạy học, phải có ý thức phấn đấu nâng cao tay nghề, phải đầu tư suy nghĩ vận dụng khéo léo hợp lý các phương thức và các hình thức tổ chức dạy học sao cho phù hợp với điều kiện và đối tượng học sinh của mình, vì không có phương pháp nào, con đường nào là có sẵn.



Giáo viên phải giúp cho học sinh khai thác tiền năng của mình và phải khích lệ học sinh tự tin. Vì tự tin là cơ sở của chủ động sáng tạo.



Phải bổ sung nội dung mang chất liệu cuộc sống vào bài học. Những nội dung, số liệu lạc hậu phải cắt bỏ,  thay thế số liệu thực tế phải cập nhật.



Phải bổ sung cập nhật kiến thức như những thay đổi về luật và phải gắn bài học với những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước qua các văn bản. Ví dụ: NĐ 87/CP với phần “Chính Sách Xã Hội”, Đại hội XI Đảng để dạy chương II, III môn Giáo dục chính trị.
 - Giải quyết hài hòa vấn đề mâu thuẫn giữa kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên hiện có với yêu cầu phải có hay cần phải có về kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như về năng lực ứng dụng công nghệ giáo dục hiện đại để có thể đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn đổi mới - giai đoạn hội nhập.

- Giải quyết vấn đề lớp ghép, lớp học quá đông sinh viên; trang thiết bị dạy học lạc hậu, nghèo nàn… 


Tóm lại: Giáo viên là nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả của một giờ học Giáo dục chính trị nói riêng và đổi mới phương pháp dạy học nói chung.
2.2. Một số kiến nghị

Đối với giảng viên Khoa Lý luận chính trị
Khoa Lý luận chính trị cũng như từng cá nhân giảng viên cần có một chương trình hành động thiết thực bằng những chuyên đề cụ thể nhằm: 

- Từng bước tự nâng cao trình độ nói chung, bao gồm cả trình độ lý luận chính trị, tri thức khoa học và trình độ ngoại ngữ, tin học.

- Khắc phục tình trạng giảng dạy đơn điệu, khô khan, sinh viên tiếp nhận kiến thức một cách bị động, căng thẳng.

- Giảng viên cần chủ động và có sáng kiến:

+ Làm cho sinh viên biết tự học, tự vận dụng
+ Luôn liên hệ với thực tiễn đang thay đổi
+ Làm cho sinh viên biết hợp tác và chia sẻ
+ Tận dụng tốt sự hỗ trợ của phương tiện dạy học.

Đối với Ban lãnh đạo Khoa và Nhà trường
- Ban lãnh đạo Khoa cần tăng cường việc giám sát quá trình dạy - học để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất cập trong tiến trình đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng tích cực, hiện đại có những điều chỉnh kịp thời, chính xác nâng cao hiệu quả dạy và học.
- Nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ quá trình dạy - học của thầy và trò nhằm: khắc phục tình trạng giảng viên thường xuyên phải giảng những lớp ghép ở hội trường với số lượng sinh viên quá đông; tạo điều kiện thực hiện đẩy mạnh đổi mới quá trình dạy - học theo hướng tích cực, hiện đại.

Nhà trường cần tạo điều kiện để giảng viên được đi thực tế để góp phần nâng cao sự hiểu biết thực tế của giảng viên. Đây là một yêu cầu cần thiết để đảm bảo nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn mà người giảng viên dạy các môn lý luận chính trị cần phải có.
Nhà trường cần tạo điều kiện để giảng viên được tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục tổ chức; tổ chức học tập, nghiên cứu các tài liệu lý luận nghiệp vụ tại Bộ môn, tại Trường; tăng cường nghiên cứu, trao đổi, thảo luận trong nhóm chuyên môn và vận dụng giải quyết từng vấn đề theo yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học.

III. KẾT LUẬN

Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị hiện nay đã trở thành một yêu cầu cấp bách và cần được đẩy mạnh hơn nữa để tạo được sự biến đổi về chất trong quá trình dạy học. Tuy nhiên, việc đổi mới phương pháp theo hướng tích cực, hiện đại có đạt được kết quả như mong muốn hay không, không thể chỉ tùy thuộc vào sự trăn trở, loay hoay của những người thầy và các nhà giáo dục mà còn đòi hỏi sự nhận thức đúng mức của toàn xã hội, nhất là của các cơ quan lãnh đạo và ngành chức năng; đòi hỏi không chỉ là sự động viên, bồi dưỡng về năng lực chuyên sâu cho các thầy, cô giáo; phải tạo điều kiện cho người dạy và người học tiếp tục thực hiện đồng bộ quá trình dạy – học tích cực góp phần xứng đáng vào nỗ lực chung của toàn xã hội hiện nay.
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